
N1-18 N2-18 N3-18 N4-18 N1-19 N2-19 N3-19 N4-19
1NN2

Đức

1NN2

Đức 1

Sáng

KTBT

Đ.Hiền (7)

C809

THT1B2

Trà

C807

THT1B2

N.Hạnh

C808

THT1B2

Konstantin
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Xuân
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THT3C1 

Oanh

C807
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P.Hạnh

C809 (bù T6)
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P.Ngọc

D2-304

THT1A1

Linh

D2-305

THT1A1

Xuân

D2-308

THT1A1

Trà

D2-310

Tối

NN2-A1

Trâm

E-304

NN2-A1

Đ.Hiền

E-306

Sáng

Cú pháp-NP2

Đ.Hiền (4)

C809

THT1B2

N.Hạnh

C807

THT1B2

Hồng

C808

THT1B2

Trà

E107

THT1B2

Konstantin

E108

Chiều

THT3C1

Oanh

E107

THT3C1 

Nocker

C807

THT3C1

P.Hạnh

C809

THT1A1

P.Ngọc

D2-304

THT1A1

Linh

D2-305

THT1A1

Xuân

D2-308

THT1A1

Hiệp

D2-310

Tối

Sáng

Dịch nói II

Hiển (6)

308A1

THT1B2

Thủy

C807 

THT1B2

Hồng

C808 

THT1B2

Lan

E107

THT1B2

P.Hạnh

E108

Chiều

THT3C1

Oanh

E107

THT3C1 

P.Hạnh

C807

THT3C1

Nocker

C809

THT1A1

P.Ngọc

D2-304

THT1A1

Linh

D2-305

THT1A1

Xuân

D2-308

THT1A1

Hiệp

D2-310

Tối

NN2-A1

Trâm

E-304

NN2-A1

Liên

E-306

Sáng

Dịch viết II

Liên (6)

809C

THT1B2

Thủy

C807 

THT1B2

Hồng

C808 

THT1B2

Yên

E107

THT1B2

Hiển

E108

Chiều

THT1A1

Nga

D2-304

THT1A1

P.Ngọc

D2-305

THT1A1

Vân

D2-308

THT1A1

Hiệp

D2-310

Tối

Sáng

KTBT

Đ.Hiền (8)

C809

THT1B2

Thủy

C807 

THT1B2

Hồng

C808 

THT1B2

Yên

E107

THT1B2

Hiển

E108

Chiều

THT1A1

Nga

D2-304

THT1A1

Yên

D2-305

THT1A1

Vân

D2-308

THT1A1

Hiệp

D2-310

Tối

NN2-A1

Trâm

E-304

NN2-A1

Liên

E-306

Sáng

Chiều

Đ.Hiền Liên Thủy Yên Hiển Hiệp Oanh Trà Hồng Lan P.Ngọc Xuân

4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4

P.Hạnh N.Hạnh Nocker Konstantin Nga Vân Linh Trâm

4 2 3 2 2 2 3 3

 Chú ý: Lịch học có thể có thay đổi 

Tổng buổi dạy 

hàng tuần từng 

giáo viên hoàn 

thành

Thứ 6

20.09.19

Ngôn ngữ học tiếng Đức 1 - Nhóm 2
Lan (6)

B402

Thứ 7

21.09.19

Thứ 2

16.09.19

Thứ 3

17.09.19

Thứ 4

18.09.19

Thứ 5

19.09.19

Ngôn ngữ học tiếng Đức 1 - Nhóm 1
Lan (6)

B402

KHOA TIẾNG ĐỨC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019 - 2020     Tuần: 8  (từ ngày 16.09.2019 tới ngày 22.09.2019)                        

Ngày học 
Buổi 

học
1+2Đ -16 N1-17 N2-17 N3-17

A.THT 1B2 THT 1A1 NN2-A1




